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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Nguyễn Ngọc Nam 16/09/2004 Tdp Số 3, TT. Sông Mã, H. Sông Mã, T. 

Sơn La 
X A1K11/20

23 
A1 SH lại TH 014204002005 

002 Anh Dương Quang Nam 08/03/2003 Tổ 7, P. Minh Khai, TP. Hà Giang, T. 

Hà Giang 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002203003847 

003 Anh Lê Thị Lan Nữ 10/08/1999 Thôn Gồ, X. Phú Đa, H. Vĩnh Tường, T. 

Vĩnh Phúc 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026199002688 

004 Anh Nguyễn Quang Nam 16/05/2004 Tdp Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204010715 

005 Anh Nguyễn Tuấn Nam 27/01/1996 Đội 8, X. Tự Nhiên, H. Thường Tín, TP. 

Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096018286 

006 Ánh Nguyễn Minh Nữ 20/09/2004 P128a-A10, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304008836 

007 Bách Đinh Duy Nam 05/08/2004 Tổ 21, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204003180 

008 Bình Hà Đăng Nam 15/12/1998 Thôn 1, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098005607 

009 Chiến Phạm Quang Nam 14/09/1999 Khu Gia Mô, P. Kim Sơn, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022099003018 

010 Đại Phạm Quang Nam 14/09/1999 Khu Gia Mô, P. Kim Sơn, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022099003015 

011 Đạt Đỗ Trọng Nam 30/11/1983 Đội 4, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X B2 010139003542 02/10/2013 A1K14/20

23 
A1 Sát hạch H 001083016664 

012 Đạt Lê Thành Nam 21/10/2004 Mai Đông, X. Mai Đình, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204036717 
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013 Đạt Nguyễn Tiến Nam 01/11/2004 Xóm 10, X. Trực Nội, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204007848 

014 Đạt Phùng Tiến Nam 21/10/2004 Thôn Kim Giang, X. Đại Cường, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204055960 

015 Đoàn Nguyễn Tiến Nam 16/01/1999 Thôn 4, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099016420 

016 Dự Trần Quốc Nam 06/10/2004 Xóm 5, X. Nghĩa Minh, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204000435 

017 Duân Nguyễn Đức Nam 07/11/1999 Thôn Hoàng Nông, X. Lô Giang, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034099001281 

018 Đức Nguyễn Minh Nam 17/11/2004 Thôn Trà Đông, X. Quang Trung, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204007054 

019 Dũng Đỗ Hùng Nam 27/10/2003 Phương Tảo 2, X. Xuân Hòa, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203001819 

020 Dũng Mai Văn Nam 28/10/2004 Xóm 11, X. Hải Lộc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204005338 

021 Dũng Nguyễn Tấn Nam 10/12/2003 X. Tuy Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203001397 

022 Dũng Nguyễn Tuấn Nam 28/08/2003 7 Ngõ Tiến Bộ, P. Thổ Quan, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203026983 

023 Dương Nguyễn Huy Nam 13/08/2003 Flc Startowe 418 Quang Trung, P. La 

Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X B2 990238000078 26/12/2022 A1K10/20

23 
A1 Sát hạch H 027203000213 

024 Dương Phạm Tuấn Nam 17/10/1998 Tổ 4 Khu 7A, P. Quang Hanh, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022098004838 

025 Giang Đỗ Trường Nam 04/06/2004 11 Cổng Hầu, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204044732 

026 Giang Nguyễn Tuấn Nam 23/10/2003 9 Đền Mẫu, P. Phạm Ngũ Lão, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203008279 

027 Giáp Lý Lê Nam 23/12/2003 Bản Gùa, X. Trương Lương, H. Hòa An, 

T. Cao Bằng 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004203000350 

028 Hà Nguyễn Mạnh Nam 07/01/2003 An Nhân, X. Yên Tân, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203009583 
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029 Hải Nguyễn Bắc Nam 10/08/2004 Thôn Phú Châu, X. Xuân Đình, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204052979 

030 Hải Nguyễn Phú Nam 31/01/2005 2506 V1 Homecity Trung Kính Tổ 45, 

P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020894 

031 Hân Phí Nguyệt Minh Nữ 08/09/2004 1A-P21 Tập Thể Trương Định, P. 

Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K11/20

23 
A1 SH lại TH 001304016342 

032 Hằng Hoàng Thị Nữ 07/03/2002 Thôn Cẩm Trạch, X. Đại Tự, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026302001158 

033 Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Nữ 06/11/1999 Xóm Tân Minh, X. Tân Hương, H. Tân 

Kỳ, T. Nghệ An 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040199007874 

034 Hào Nguyễn Xuân Nam 14/01/2004 TDP Số 3, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K68/20

22 
A1 SH lại (L+H) 001204020893 

035 Hậu Nguyễn Thị Nữ 01/09/1998 P305 D6, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. 

Hà Nội 

X A1K12/20

23 
A1 SH lại (L+H) 034198015879 

036 Hiền Lý Thị Nữ 01/09/2004 Thôn Đầu Cầu, X. Vân Nham, H. Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020304002051 

037 Hiền Nguyễn Thị Nữ 27/05/2004 Thôn Vũ Xá, X. An Đồng, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304002689 

038 Hiệp An Văn Nam 11/04/1984 Số 28 Ngách 29/12 Khương Hạ, P. 

Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X C 350070000500 25/08/2007 A1K14/20

23 
A1 Sát hạch H 035084007043 

039 Hiếu Đinh Trọng Nam 01/04/1997 Đội 4 An Duyệt, X. Hùng Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097032143 

040 Hiếu Hồ Sỹ Nam 17/03/2001 Thôn Thuận An, X. Việt Thuận, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201011584 

041 Hiếu Lê Minh Nam 28/09/2000 Trung Thanh Hữu Từ, X. Hữu Hòa, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200027768 

042 Hiếu Nguyễn Trọng Nam 07/08/1999 P103 Nhà E2 Khu 7 2Ha, P. Vĩnh Phúc, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099024884 

043 Hiếu Trịnh Văn Nam 30/01/1994 Thôn Cao Hạ, X. Đức Giang, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094016090 
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044 Hóa Hoàng Thị Nữ 10/03/1994 X. An Thủy, H. Lệ Thủy, T. Quảng Bình X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044194000700 

045 Hoàng Lê Việt Nam 05/03/1992 11A Tông Đản, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092038695 

046 Hoàng Nguyễn Lê Huy Nam 30/09/2001 Tiểu Khu 6, TT. Mộc Châu, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014201000212 

047 Hoàng Nguyễn Minh Nam 03/12/2004 Sn 40 Tổ 15, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011778 

048 Hoàng Trương Việt Nam 03/11/2000 Xóm Điểm Mới, X. Nghĩa Đức, H. 

Nghĩa Đàn, T. Nghệ An 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040200023550 

049 Hoàng Vũ Huy Nam 14/01/2000 Thôn Cự Trữ 2, X. Phương Định, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200010765 

050 Huê Nhiếp Thị Nữ 12/10/2004 Thôn 3 Tâng, X. Thanh Hương, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304002786 

051 Hùng Kiều Đăng Nam 01/09/2004 Xóm 5 Liệp Mai, X. Ngọc Liệp, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204035048 

052 Hùng Nguyễn Duy Nam 22/08/2004 Thôn Lường Phượng, X. Thanh Thủy, 

H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K11/20

23 
A1 SH lại TH 035204005842 

053 Hùng Vũ Văn Nam 10/08/1997 Xóm 11, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036097002705 

054 Hưng Lê Quang Nam 05/12/2004 19C Tổ 5 Cụm 1, P. Khương Đình, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204023896 

055 Hưng Trần Quốc Nam 26/10/1998 105-205-C10 Tt Giảng Võ, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098023556 

056 Hưởng Nguyễn Văn Nam 26/05/1999 Tân Lang, X. Tân Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035099008999 

057 Huy Lương Quốc Nam 07/01/2003 Thôn Hoàng Nông, X. Lô Giang, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203001641 

058 Huy Phạm Tiến Nam 24/09/1976 P914 Cc187 Tây Sơn, P. Quang Trung, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033076013727 

059 Huyền Nguyễn Thanh Nữ 12/12/2004 TT. Thường Tín, H. Thường Tín, TP. Hà 

Nội 

X A1K04/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001304027263 
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060 Khánh Trương Long Nam 24/07/2004 Tdp Tiểu, TT. Tiền Hải, H. Tiền Hải, T. 

Thái Bình 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204001652 

061 Lan Nguyễn Thị Nữ 03/12/1990 Cụm 7, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190013749 

062 Linh Nguyễn Khánh Nữ 06/09/2000 7 Nguyễn Khắc Cần, P. Tràng Tiền, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K11/20

23 
A1 SH lại (L+H) 013668110 

063 Linh Nguyễn Khánh Nữ 15/12/1993 11 Ngoc 106 Đường Cầu Giấy Tdp 12, 

P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019193004919 

064 Linh Nguyễn Khánh Nữ 04/05/2003 Thôn Tân Độ, X. Tân Liễu, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303002159 

065 Loan Nguyễn Ngọc Châu Nữ 23/09/2000 Tổ 2, P. Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, TP. 

Hà Nội 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300017697 

066 Loan Trương Thị Nữ 03/06/2004 Thôn Trung, X. Tam Thuấn, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028454 

067 Long Nguyễn Minh Nam 24/01/1997 46A Ngõ 521/36 Cổ Nhuế Tdp Viên 3, 

P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097015202 

068 Long Nguyễn Xuân Nam 28/09/2001 Thôn Xuân Hội, X. Lạc Vệ, H. Tiên Du, 

T. Bắc Ninh 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027201002703 

069 Long Trần Đức Nam 02/11/2004 3 Ngõ 49, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204009750 

070 Lương Nguyễn Đức Nam 30/10/2002 Tổ 6 Khu 1, P. Yên Thanh, TP. Uông Bí, 

T. Quảng Ninh 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202003051 

071 Ly Nguyễn Khánh Nữ 02/11/2004 Tân Độ, X. Tân Liễu, H. Yên Dũng, T. 

Bắc Giang 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304013938 

072 Mạnh Nguyễn Công Nam 18/11/1998 Cụm 10, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098023115 

073 Minh Nguyễn Đức Nam 21/11/2003 Tdp 11 Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203001456 

074 Minh Trần Thị Nữ 06/11/2002 Xóm 7, X. Hải Nam, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302011922 
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075 Mười Hà Văn Nam 19/01/1996 Thôn Mỏ Quan, X. Xuân Long, H. Yên 

Bình, T. Yên Bái 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015096004868 

076 Mỹ Cù Thị Nữ 02/01/1996 Thôn 6, X. Sơn Bình, H. Hương Sơn, T. 

Hà Tĩnh 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042196011622 

077 Nam Hoàng Thanh Nam 31/05/2004 Thôn Cộng Hòa, X. Minh Hòa, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204006049 

078 Nam Nguyễn Hữu Nam 04/10/2004 Thôn Đồng An, X. La Sơn, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204008328 

079 Nam Phạm Văn Nam 27/08/2004 Xóm Hồng Đoàn, X. Nam Hồng, H. 

Nam Trực, T. Nam Định 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009285 

080 Nga Bùi Phương Nữ 10/12/2000 Xóm Thiều Nau, X. Thu Phong, H. Cao 

Phong, T. Hòa Bình 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017300005693 

081 Nga Lưu Thị Hằng Nữ 26/03/2004 Tdp Số 6, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304007754 

082 Nga Trần Thị Nữ 07/12/2003 Tổ 4, TT. Mèo Vạc, H. Mèo Vạc, T. Hà 

Giang 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303007321 

083 Nghĩa Lê Quang Nam 03/09/2002 P9 -B17 Yên Lãng, P. Thịnh Quang, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202014844 

084 Nghĩa Nguyễn Văn Nam 08/10/2000 Thôn Vĩnh Hạ, X. Sơn Công, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200035012 

085 Nghĩa Trần Ngọc Nam 03/06/2000 X. Giao Thịnh, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200017568 

086 Ngọc Nguyễn Minh Nam 17/02/2002 Tân Hợp, X. Văn Võ, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202007763 

087 Nhân Khổng Thiện Nam 17/11/2003 Phủ Yên 1, X. Yên Lập, H. Vĩnh Tường, 

T. Vĩnh Phúc 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026203001619 

088 Nhân Lê Vĩnh Nam 12/11/2003 Thôn Hậu Xá, X. Phương Tú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203022839 

089 Nhật Nguyễn Long Nam 22/07/2004 Tổ 9, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014703 

090 Nhật Nguyễn Minh Nam 17/11/2004 166 Tổ 8, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204001023 
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091 Nhung Lê Hồng Nữ 07/08/2002 Tdp Liên Cơ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302009506 

092 Nhung Nguyễn Thị Nữ 07/07/1995 Cụm 11, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195035301 

093 Phương Bùi Mai Nữ 13/02/2003 Tdp Số 4, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303005472 

094 Phương Bùi Thị Thu Nữ 16/05/2003 Thôn 6, X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303029982 

095 Phương Nguyễn Duy Nam 03/09/2002 Thôn Cam Giá, X. An Tường, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026202003016 

096 Phương Nguyễn Lan Nữ 15/08/2002 X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302006794 

097 Phương Nguyễn Thị Nữ 16/09/1984 Cụm 12, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001184008133 

098 Phương Nguyễn Thị Thu Nữ 17/10/2004 Thôn Trung Tiến, X. Hoằng Xuyên, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304025023 

099 Phương Nguyễn Việt Nam 14/08/2002 1/161 Cấm, P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031202000342 

100 Quang Nguyễn Minh Nam 15/04/2001 Khu 9, X. Vô Tranh, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025201003559 

101 Quang Nguyễn Vũ Nam 14/01/2000 X. Quỳnh Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái 

Bình 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200008042 

102 Quế Vũ Thị Nữ 14/02/2003 Thôn Yên Sơn, X. Phú Lộc, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303000465 

103 Quy Phạm Ngọc Nam 19/10/1984 Đoài Thôn Yên Dương, TT. Hà Trung, 

H. Hà Trung, T. Thanh Hóa 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038084005008 

104 Quý Hoàng Thọ Nam 18/07/2003 Thôn Bích Trì, X. Liêm Tuyền, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203003789 

105 Quý Vũ Tiến Nam 05/01/1996 Thôn Quang Trung, X. Đông Xuân, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034096005212 
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106 Quyết Phùng Tiến Nam 19/01/2004 Xóm Tân Thắng, X. Phú Thành, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204003886 

107 Quỳnh Bùi Thị Nữ 27/02/1996 X. Trung ý, H. Nông Cống, T. Thanh 

Hóa 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 174902351 

108 Quỳnh Bùi Thị Nữ 21/01/2001 Xóm 6, X. Tân Thành, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301011946 

109 Quỳnh Đoàn Thị Diểm Nữ 15/02/2004 Thôn Chấn Đông, X. Hoàn Long, H. 

Yên Mỹ, T. Hưng Yên 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304005497 

110 Quỳnh Quách Hương Nữ 19/06/2004 Khu Sào, TT. Bo, H. Kim Bôi, T. Hòa 

Bình 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304000711 

111 Sơn Lê Lương Nam 22/10/1998 Nhà C2 Tổ 34, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030098014200 

112 Sơn Trần Văn Nam 27/09/2001 Thôn Chằm, X. Đông Lỗ, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024201013154 

113 Tâm Nguyễn Văn Nam 14/12/2004 Xóm Kênh Hội, X. Yên Tiến, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009967 

114 Thạch Nguyễn Bảo Nam 23/12/2004 Thôn An Thượng, X. Thượng Vực, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204040082 

115 Thái Đỗ Quốc Nam 14/11/2004 Khu 3, X. Tất Thắng, H. Thanh Sơn, T. 

Phú Thọ 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204009709 

116 Thái Nguyễn Khắc Nam 04/10/2004 Thôn Đình Đàu, X. Dương Liễu, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005984 

117 Thái Trần Văn Nam 07/12/2004 Tổ 3 Hòa Lạc, P. Cẩm Bình, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204004062 

118 Thắng Nguyễn Nhân Nam 25/01/1985 Thôn 3A, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001085016587 

119 Thắng Trần Đức Nam 08/02/2003 Thôn 1, X. Trực Mỹ, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203006182 

120 Thảo Đỗ Thu Nữ 17/11/2004 Tdp Số3 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K69/20

22 
A1 SH lại (L+H) 001304019915 

121 Thảo Hoàng Thị Nữ 12/10/2003 Thôn Tả Trang, X. Quang Kim, H. Bát 

Xát, T. Lào Cai 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010303001647 
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122 Thảo Nguyễn Phương Nữ 20/10/2002 Thôn Lam Cầu 1, X. An Hiệp, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302009508 

123 Thích Trần Trịnh Nam 21/02/2005 Thôn Lã Côi, TT. Yên Viên, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006882 

124 Thịnh Đỗ Tiến Nam 23/02/2005 Khu 12, X. Xuân áng, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205005203 

125 Thịnh Nguyễn Tuấn Nam 27/11/2004 Số 24 Ngõ 92 Tổ 6, P. Quan Hoa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 00120406745 

126 Thoại Lương Văn Nam 09/07/2001 Hùng Hưng, X. Đông Hưng, H. Tiên 

Lãng, TP. Hải Phòng 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 0312201004545 

127 Thu Dương Thị Nữ 05/01/2001 Khu Hạ Sơn, X. Yên Sơn, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025301002005 

128 Thu Phạm Thị Hồng Nữ 19/06/2000 Thôn An Ninh, X. Thụy Bình, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300011950 

129 Thư Đỗ Minh Nữ 23/09/2003 Khu 3, X. Tất Thắng, H. Thanh Sơn, T. 

Phú Thọ 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303012866 

130 Thủy Nguyễn Thị Nữ 02/07/1981 Đội 4 Thôn Đan Thê, X. Sơn Đà, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001181019927 

131 Toàn Đỗ Huy Nam 17/01/2004 P108 B5 T/T Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204024002 

132 Trà Phạm Thu Nữ 04/07/2003 Quang Thừa, X. Tượng Lĩnh, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303004405 

133 Trang Đào Thị Nữ 27/02/1986 Thôn An Lá 3, X. Nghĩa An, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036186021219 

134 Trang Nguyễn Thị Thùy Nữ 21/09/2003 TT. Thanh Sơn, H. Thanh Sơn, T. Phú 

Thọ 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303003871 

135 Trực Vũ Văn Nam 29/11/2004 Xóm 5 Nam Hải, X. Nghĩa Hải, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204000838 

136 Trường Nguyễn Ngọc Nam 06/04/2004 X. Nam Cao, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204004384 

137 Trường Vương Nam 06/11/2004 Thôn Chấu, X. Hoàng Đan, H. Tam 

Dương, T. Vĩnh Phúc 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204007788 
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138 Tú Hoàng Anh Nam 02/03/2005 P305 D6, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. 

Hà Nội 
X A1K12/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205003377 

139 Tú Nguyễn Thị Cẩm Nữ 22/11/2004 Xóm 9, X. Trực Thái, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304005326 

140 Tuấn Đặng Văn Nam 10/08/1998 Thôn Quản Xá, X. Thiệu Hợp, H. Thiệu 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038098022508 

141 Tuấn Nguyễn Duy Nam 07/11/2004 Xóm Yên Thông, X. Bình Yên, H. Định 

Hóa, T. Thái Nguyên 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019204001105 

142 Tùng Lê Quang Nam 26/12/1999 355 Cầu Giấy Tổ 11, P. Dịch Vọng, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099009869 

143 Tùng Trần Văn Nam 20/11/2004 Thiên Kiều, X. Thái Thọ, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 

X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204005863 

144 Tường Lâm Trí Nam 19/11/2003 Xóm 4, X. Nghĩa Tân, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203001368 

145 Tuyển Nguyễn Đình Nam 19/02/2005 Đội 11 Thôn Nghĩa, X. Xuy Xá, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lại TH 001205025079 

146 Vi Lê Thị Tường Nữ 23/09/1999 Thôn Vĩnh An, X. Phong Bình, H. 

Phong Điền, T. Thừa Thiên Huế 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 046199011520 

147 Vương Nguyễn Quý Nam 25/09/1998 1/161 Cấm, P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031098013549 

148 Vượng Lê Văn Nam 27/04/2000 X. Hoằng Thắng, H. Hoằng Hóa, T. 

Thanh Hóa 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038200010609 

149 Yến Nguyễn Thị Nữ 10/02/2003 Thôn Vạn Ty, X. Thái Bảo, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 
X A1K13/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303004659 

150 Yến Nguyễn Thị Nữ 15/02/1996 Thôn 8, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196020075 
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